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Bài 1( 2,0 điểm)

1. Cho các nguyên tố: S, Mg, Al, P, Si, Na.
a) Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều giảm dần tính kim loại và tăng dần tính phi 
kim. Giải thích bằng ba cách khác nhau.

b) Hãy viết công thức và gọi tên 6 loại muối trung hòa ứng với 6 gốc axit khác nhau mà thành phần chỉ gồm các nguyên tố trên và oxi.

2. Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng oxit ra khỏi hỗn hợp gồm: 


SiO2, Al2O3, CuO, Fe2O3.
Bài 2 ( 2,0 điểm)
1. Mol là gì? Phân biệt khối lượng mol nguyên tử và khối lượng mol phân tử? Nêu ví dụ minh 
họa.
2. Khối lượng riêng của chất khí có phải là đại lượng bất biến không? Vì sao?

3. Hai nguyên tố X, Y ở điều kiện thường đều là chất rắn. Số mol trong 8,4 gam X nhiều hơn số mol trong 6,4 gam Y là 0,15 mol. Khối lượng mol nguyên tử của Y lớn hơn 
khối lượng mol nguyên tử của X là 8,0 gam.


a)
Tìm X và Y.


b) Từ Y và các hóa chất cần thiết khác, viết phương trình hóa học điều chế axit trong đó Y có 

hóa trị cao nhất.

Bài 3( 2,0 điểm) 

Trong một bình kín dung tích không đổi chứa a mol O2 và 2a mol SO2  ở 1000C và 10 atm (có mặt xúc tác V2O5). Nung nóng bình một thời gian, sau đó làm nguội đến 1000C, áp suất trong bình lúc đó là p. 

a) Hãy thiết lập biểu thức tính p và biểu thức tính tỉ khối của hỗn hợp khí (d) trong bình sau phản ứng so với H2 theo hiệu suất phản ứng (h).

b) Hỏi p và d có giá trị trong khoảng nào ?
Bài 4 ( 2,0 điểm)

Thủy phân hoàn toàn 19,0 gam chất hữu cơ A (mạch hở, phản ứng được với Na) thu được m1 gam chất B có hai nhóm chức và m2 gam chất D. Để đốt cháy hoàn toàn m1 gam chất B phải dùng hết 0,6 mol O2 tạo ra 0,6 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Để đốt cháy hoàn toàn m2 gam chất D phải dùng hết 0,3 mol O2 tạo ra 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. A có công thức đơn giản trùng với công thức phân tử và có chứa hai loại nhóm chức. Xác định công thức cấu tạo của A, B, D.

Bài 5 (2,0 điểm)
1. Đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit R1COOH, R2COOH, R3COOH (có chất xúc tác) thì thu 
được tối đa bao nhiêu trieste. Viết công thức cấu tạo của chúng.

2. Cho hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin có tỉ khối so với hiđro bằng 17,0. Đốt cháy hoàn toàn 
2,24 lít hỗn hợp X (đo ở đktc) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 1,0 lít dung dịch gồm NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,175M thì thu được m gam kết tủa. Tính m.
Cho:  H = 1; C = 12; O = 16, S = 32; Mg = 24; Na = 23; Ba =137.
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